
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG  

Số:         /QĐ-BVUBĐN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày        tháng 1 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu Gói thầu thuốc 

Generic thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm thuốc cho Nhà thuốc 

bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2024 thuộc dự toán mua sắm Mua sắm 

thuốc cho Nhà thuốc bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2024 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 06 năm 2023 của 

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Thủ tướng 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về 

lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược; 

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Thông tư số 20/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế Ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hoá dược, 

sinh phẩm, thuốc phóng xạ, và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của 

người tham gia Bảo hiểm y tế; 

Căn cứ Thông tư số 04/2024/TT-BYT ngày 20/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế Quy định danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thuốc; 

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn 

nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 03/2024/TT-BYT ngày 16 tháng 4 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc có ít nhất 03 hãng trong nước sản xuất 

trên dây chuyền sản xuất thuốc đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn EU-GMP hoặc 

tương đương EU-GMP và đáp ứng tiêu chí kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế và 

về chất lượng, giá, khả năng cung cấp; 

Căn cứ Thông tư số 05/2024/TT-BYT ngày 14/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế Quy định danh mục thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm được áp dụng hình 
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thức đàm phán giá và quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu 

áp dụng hình thức đàm phán giá; 

Căn cứ Thông tư số 07/2024/TT-BYT ngày 17/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế Quy định về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập;  

Căn cứ Quyết định số 546/QĐ-BVUBĐN ngày 09/07/2024 của Bệnh viện 

Ung bướu Đà Nẵng về việc thành lập Bên mời thầu dự toán Mua sắm thuốc cho 

Nhà thuốc bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-BVUBĐN ngày 10 tháng 9 năm 2024 của 

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự 

toán Mua sắm thuốc cho Nhà thuốc bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 750/QĐ-BVUBĐN ngày 10 tháng 9 năm 2024 của 

Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng về việc thành lập Tổ chuyên gia các 

gói thầu thuộc dự toán Mua sắm thuốc cho Nhà thuốc bệnh viện Ung bướu Đà 

Nẵng năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 850/QĐ-BVUBĐN ngày 30/9/2024 của Giám đốc 

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu thuốc 

Generic thuộc dự toán mua sắm thuốc cho Nhà thuốc Bệnh viện Ung bướu Đà 

Nẵng năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 874/QĐ-BVUBĐN ngày 4/10/2024 của Giám đốc 

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng về việc sửa đổi nội dung E-HSMT Gói thầu thuốc 

Generic và Gói thầu thuốc Biệt dược gốc thuộc dự toán mua sắm thuốc cho Nhà 

thuốc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2024; 

Căn cứ Biên bản mở E-HSDT qua mạng ngày 21/10/2024 Gói thầu thuốc 

Generic thuộc dự toán mua sắm thuốc cho Nhà thuốc Bệnh viện Ung bướu Đà 

Nẵng năm 2024; 

Căn cứ Báo cáo đánh giá số 02/BCĐG-TCG của Tổ chuyên gia ngày 

10/12/2024 Gói thầu thuốc Generic thuộc dự toán Mua sắm thuốc cho Nhà 

thuốc bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2024; 

Căn cứ Biên bản mở chào lại giá số RB2400001539 và RB2400001544 

ngày 27/12/2024; 

Căn cứ Biên bản họp Tổ chuyên gia ngày 27/12/2024; 

Căn cứ Biên bản đối chiếu tài liệu từ ngày 12/12/2024 đến ngày 02/1/2025 

giữa Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng và các nhà thầu; 

Xét đề nghị của Bên mời thầu tại Tờ trình số 10/TTr-BMT ngày 02/01/2025 

về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu thuốc Generic 

thuộc dự toán Mua sắm thuốc cho Nhà thuốc bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 
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2024 và Báo cáo thẩm định số 01/BC-TTĐKQLCNT ngày 14/1/2025 của Tổ 

thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu, 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Gói thầu thuốc Generic 

thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm: 

1. Tên dự toán mua sắm: Mua sắm thuốc cho Nhà thuốc bệnh viện Ung 

bướu Đà Nẵng năm 2024. 

2. Tên gói thầu: Gói thầu thuốc Generic. 

3. Chủ đầu tư: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. 

4. Tên nhà thầu trúng thầu, giá trúng thầu: 

STT Tên nhà thầu 

Số 

phần 

(lô) 

Mã phần (lô) 
Thành tiền 

(VND) 

1 
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

ACCORD 
1 PP2400243365 108.468.500 

2 
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM 

AGIMEXPHARM 
1 PP2400243317 44.718.740 

3 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM AN PHÚ MINH 
1 PP2400243364 55.296.000 

4 
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

ANH NGUYÊN ĐỨC 
1 PP2400243327 90.346.200 

5 
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

AT và C 
2 

PP2400243340 

PP2400243392 
150.691.380 

6 
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

ATIPHARM 
3 

PP2400243302 

PP2400243324 

PP2400243380 

77.262.220 

7 
CÔNG TY TNHH DP-TBYT BẢO 

MINH 
1 PP2400243323 408.069.088 

8 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH 

ĐỊNH (BIDIPHAR) 

2 
PP2400243387 

PP2400243402 
128.408.364 

9 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM CPC1 HÀ NỘI 
5 

PP2400243255 

PP2400243330 

PP2400243335 

PP2400243336 

PP2400243337 

94.593.615 
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STT Tên nhà thầu 

Số 

phần 

(lô) 

Mã phần (lô) 
Thành tiền 

(VND) 

10 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI BẮC 

MIỀN TRUNG 
6 

PP2400243267 

PP2400243346 

PP2400243389 

PP2400243394 

PP2400243395 

PP2400243403 

1.363.145.663 

11 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - 

THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG 
17 

PP2400243256 

PP2400243261 

PP2400243264 

PP2400243268 

PP2400243283 

PP2400243293 

PP2400243294 

PP2400243301 

PP2400243310 

PP2400243332 

PP2400243339 

PP2400243360 

PP2400243366 

PP2400243368 

PP2400243410 

PP2400243420 

PP2400243421 

3.746.567.523 

12 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 
11 

PP2400243290 

PP2400243306 

PP2400243343 

PP2400243353 

PP2400243354 

PP2400243355 

PP2400243356 

PP2400243358 

PP2400243359 

PP2400243372 

PP2400243374 

2.825.854.745 

13 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM ĐÔNG HẢI - 

DONPHACO 

3 

PP2400243259 

PP2400243309 

PP2400243409 

80.840.800 

14 
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

ĐỨC ANH 
3 

PP2400243282 

PP2400243381 

PP2400243404 

268.382.500 

15 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC 

PHẨM ĐỨC GIANG 

1 PP2400243412 73.396.752 

16 
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC 

MINH 
1 PP2400243373 133.042.000 
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STT Tên nhà thầu 

Số 

phần 

(lô) 

Mã phần (lô) 
Thành tiền 

(VND) 

17 CÔNG TY TNHH EUROVITA 6 

PP2400243299 

PP2400243398 

PP2400243399 

PP2400243401 

PP2400243408 

PP2400243411 

939.460.200 

18 CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA 2 
PP2400243257 

PP2400243376 
99.219.500 

19 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG 
2 

PP2400243362 

PP2400243371 
31.384.960 

20 

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

HOÀNG ĐỨC 

6 

PP2400243269 

PP2400243297 

PP2400243328 

PP2400243329 

PP2400243338 

PP2400243361 

218.387.336 

21 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y 

TẾ HUY LINH 

1 PP2400243316 30.778.800 

22 
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

HUY THỊNH 
1 PP2400243375 1.753.730 

23 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM KHÁNH HÀ 
2 

PP2400243258 

PP2400243285 
531.843.520 

24 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM KHÁNH HÒA 
4 

PP2400243266 

PP2400243284 

PP2400243287 

PP2400243308 

80.553.451 

25 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM KHƯƠNG DUY 
1 PP2400243270 6.652.800 

26 
CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ 

VẬT TƯ Y TẾ KIÊN ĐAN 
1 PP2400243331 23.908.290 

27 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - 

VIỆT MỸ 

1 PP2400243275 641.456.400 

28 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

MERAP 
2 

PP2400243278 

PP2400243396 
123.079.500 

29 

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

MINH TRÍ 

1 PP2400243391 439.604.400 
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STT Tên nhà thầu 

Số 

phần 

(lô) 

Mã phần (lô) 
Thành tiền 

(VND) 

30 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DƯỢC MỸ PHẨM NAM 

PHƯƠNG 

1 PP2400243292 42.861.000 

31 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHẤT 

HUY 

2 
PP2400243315 

PP2400243393 
515.362.404 

32 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC 

THỊNH LỘC 

1 PP2400243298 274.586.210 

33 
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI DƯỢC PHẨM PVN 
2 

PP2400243303 

PP2400243342 
46.932.860 

34 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM RELIV 
1 PP2400243295 315.588.000 

35 CÔNG TY CỔ PHẦN SANTAV 2 
PP2400243260 

PP2400243383 
9.353.160 

36 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM SAVI 
7 

PP2400243286 

PP2400243288 

PP2400243289 

PP2400243312 

PP2400243319 

PP2400243326 

PP2400243388 

155.425.078 

37 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

& DƯỢC PHẨM TÂM TOÀN 

PHÁT 

2 
PP2400243325 

PP2400243341 
7.544.040 

38 
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

TÂN AN 
1 PP2400243357 27.212.640 

39 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

VÀ PHÁT TRIỂN TÂY ÂU 
10 

PP2400243272 

PP2400243273 

PP2400243276 

PP2400243300 

PP2400243347 

PP2400243367 

PP2400243384 

PP2400243413 

PP2400243415 

PP2400243419 

1.309.248.691 

40 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 
1 PP2400243296 62.449.920 

41 
CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV 

THĂNG LONG 
1 PP2400243345 247.031.295 
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STT Tên nhà thầu 

Số 

phần 

(lô) 

Mã phần (lô) 
Thành tiền 

(VND) 

42 
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

THÙY DUNG 
8 

PP2400243274 

PP2400243291 

PP2400243320 

PP2400243321 

PP2400243344 

PP2400243370 

PP2400243377 

PP2400243400 

3.010.009.590 

43 
CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC 

TRÍ TÍN HẢI 
1 PP2400243322 368.920.600 

44 
CÔNG TY TNHH TM DƯỢC 

PHẨM VI BẢO NGỌC 
7 

PP2400243271 

PP2400243314 

PP2400243334 

PP2400243378 

PP2400243390 

PP2400243406 

PP2400243414 

888.581.150 

45 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DƯỢC PHẨM VI KIM LONG 
2 

PP2400243277 

PP2400243407 
87.125.500 

46 
CÔNG TY TNHH MTV VI NHÂN 

KIỆT 
2 

PP2400243397 

PP2400243416 
254.574.360 

47 CÔNG TY TNHH VIMED 1 PP2400243351 37.811.200 

48 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM VĨNH PHÚC 
3 

PP2400243305  

PP2400243350 

PP2400243386 

5.648.255 

49 
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

VNP 
1 PP2400243254 172.392.000 

  Tổng cộng: 49 nhà thầu 145   20.655.824.930 

Bằng chữ: Hai mươi tỷ, sáu trăm năm mươi lăm triệu, tám trăm hai mươi 

bốn nghìn, chín trăm ba mươi đồng. 

(Chi tiết các mặt hàng trúng thầu theo phụ lục đính kèm) 

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong 

nước, xét theo từng phần gói thầu. 

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ. 

7. Nguồn vốn: Từ nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, nguồn thu 

do cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán và nguồn thu hợp pháp khác theo quy 

định. 

8. Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu 

lực. 

9. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định. 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Giao Bên mời thầu căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định 

này, tiến hành tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của Luật Đấu 

thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bên mời thầu Bệnh viện 

Ung bướu Đà Nẵng và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lưu: VT, KD, BMT.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hùng 
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